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QUYẾT ĐỊNH
Công nhận các trường học đạt chuẩn quốc gia

mức độ 1 và mức độ 2 trên địa bàn tỉnh năm 2023 

 CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 
22/11/2019;

Căn cứ Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018; Thông tư 
số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018; Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT 
ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy 
định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với các 
trường học; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 122/TTr-
SGD&ĐT ngày 25/12/2023. 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 101 trường học trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn quốc gia mức độ 
1 và mức độ 2 tại thời điểm tháng 12 năm 2023 theo Phụ biểu kèm theo.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. Chánh Văn phòng Ủy 
ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND các huyện: 
Cẩm Khê, Đoan Hùng, Hạ Hòa, Lâm Thao, Phù Ninh, Tam Nông, Tân Sơn, Thanh 
Sơn, Thanh Ba, Thanh Thủy, Yên Lập và thành phố Việt Trì; Hiệu trưởng các trường 
tại Điều 1 căn cứ Quyết định thực hiện./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 

Hồ Đại Dũng



PHỤ BIỂU
 DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1 VÀ

 MỨC ĐỘ 2 TẠI THỜI ĐIỂM THÁNG 12 NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số: 2795/QĐ-UBND ngày  28  tháng 12 năm 2023
của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ)

STT Tên trường Địa chỉ Chuẩn Quốc gia

1. Trường Mầm non Phượng Vĩ Huyện Cẩm Khê Mức độ 1

2. Trường Mầm non Yên Tập Huyện Cẩm Khê Mức độ 1

3. Trường Mầm non Minh Tân Huyện Cẩm Khê Mức độ 1

4. Trường Mầm non Bằng Doãn Huyện Đoan Hùng Mức độ 1

5. Trường Mầm non Phú Nham Huyện Phù Ninh Mức độ 1

6. Trường Mầm non An Đạo Huyện Phù Ninh Mức độ 2

7. Trường Mầm non Hạ Giáp Huyện Phù Ninh Mức độ 1

8. Trường Mầm non Tiên Phú Huyện Phù Ninh Mức độ 2

9. Trường Mầm non Hanh Cù 2 Huyện Thanh Ba Mức độ 2

10. Trường Mầm non Chí Tiên Huyện Thanh Ba Mức độ 2

11. Trường Mầm non Mạn Lạn Huyện Thanh Ba Mức độ 1

12. Trường Mầm non Quảng Yên Huyện Thanh Ba Mức độ 1

13. Trường Mầm non Hoàng Cương Huyện Thanh Ba Mức độ 1

14. Trường Mầm non Đào Xá Huyện Thanh Thủy Mức độ 2

15. Trường Mầm non Hoa Mai Huyện Thanh Thủy Mức độ 2

16. Trường Mầm non Họa Mi Huyện Thanh Thủy Mức độ 2

17. Trường Mầm non Sơn Ca Huyện Thanh Thủy Mức độ 1

18. Trường Mầm non Sơn Thủy Huyện Thanh Thủy Mức độ 2

19. Trường Mầm non Tu Vũ Huyện Thanh Thủy Mức độ 2

20. Trường Mầm non Xuân Lộc Huyện Thanh Thủy Mức độ 2

21. Trường Mầm non Tất Thắng Huyện Thanh Sơn Mức độ 1

22. Trường Mầm non Thạch Khoán Huyện Thanh Sơn Mức độ 1

23. Trường Mầm non Long Cốc Huyện Tân Sơn Mức độ 1

24. Trường Mầm non Tân Phú Huyện Tân Sơn Mức độ 2



STT Tên trường Địa chỉ Chuẩn Quốc gia

25. Trường Mầm non Văn Luông Huyện Tân Sơn Mức độ 1

26. Trường Mầm non Vĩnh Lại Huyện Lâm Thao Mức độ 2

27. Trường Mầm non Dậu Dương Huyện Tam Nông Mức độ 2

28. Trường Mầm non Hương Nha Huyện Tam Nông Mức độ 1

29. Trường Mầm non Hương Nộn Huyện Tam Nông Mức độ 2

30. Trường Mầm non Văn Lương Huyện Tam Nông Mức độ 1

31. Trường Mầm non Vĩnh Chân Huyện Hạ Hòa Mức độ 2

32. Trường Mầm non Dữu Lâu Thành phố Việt Trì Mức độ 1

33. Trường Mầm non Sao Mai Thành phố Việt Trì Mức độ 1

34. Trường Mầm non Hy Cương Thành phố Việt Trì Mức độ 1

35. Trường Mầm non Kim Đức Thành phố Việt Trì Mức độ 1

36. Trường Mầm non Đồng Thịnh Huyện Yên Lập Mức độ 1

37. Trường Tiểu học Minh Côi Huyện Hạ Hòa Mức độ 1

38. Trường Tiểu học Phượng Vĩ 1 Huyện Cẩm Khê Mức độ 2

39. Trường Tiểu học Hùng Việt Huyện Cẩm Khê Mức độ 1

40. Trường Tiểu học Văn Khúc Huyện Cẩm Khê Mức độ 1

41. Trường Tiểu học Cấp Dẫn Huyện Cẩm Khê Mức độ 1

42. Trường Tiểu học Tuy Lộc Huyện Cẩm Khê Mức độ 2

43. Trường Tiểu học Phúc Lai Huyện Đoan Hùng Mức độ 1

44. Trường Tiểu học Chí Đám Huyện Đoan Hùng Mức độ 1

45. Trường Tiểu học Hợp Nhất Huyện Đoan Hùng Mức độ 1

46. Trường Tiểu học Giấy Bãi Bằng Huyện Phù Ninh Mức độ 2

47. Trường Tiểu học Phù Lỗ Huyện Phù Ninh Mức độ 2

48. Trường Tiểu học Tiên Phú Huyện Phù Ninh Mức độ 1

49. Trường Tiểu học Sơn Cương Huyện Thanh Ba Mức độ 1

50. Trường Tiểu học Đại An Huyện Thanh Ba Mức độ 1

51. Trường Tiểu học Thanh Hà Huyện Thanh Ba Mức độ 2

52. Trường Tiểu học Hoàng Cương Huyện Thanh Ba Mức độ 1



STT Tên trường Địa chỉ Chuẩn Quốc gia

53. Trường Tiểu học Chí Tiên Huyện Thanh Ba Mức độ 1

54. Trường Tiểu học Yến Mao Huyện Thanh Thủy Mức độ 1

55. Trường Tiểu học Sơn Hùng Huyện Thanh Sơn Mức độ 2

56. Trường Tiểu học Supe Huyện Lâm Thao Mức độ 2

57. Trường Tiểu học Xuân Lũng Huyện Lâm Thao Mức độ 1

58. Trường PTDTBT Tiểu học Đồng Sơn Huyện Tân Sơn Mức độ 1

59. Trường Tiểu học Thu Cúc 1 Huyện Tân Sơn Mức độ 2

60. Trường Tiểu học Tề Lễ Huyện Tam Nông Mức độ 2

61. Trường Tiểu học Tân Dân Thành phố Việt Trì Mức độ 2

62. Trường THCS Tạ Xá Huyện Cẩm Khê Mức độ 1

63. Trường THCS Cấp Dẫn Huyện Cẩm Khê Mức độ 1

64. Trường THCS Yên Dưỡng Huyện Cẩm Khê Mức độ 1

65. Trường THCS Vân Đồn Huyện Đoan Hùng Mức độ 2

66. Trường THCS Chân Mộng Huyện Đoan Hùng Mức độ 1

67. Trường PT DTNT THCS Đoan Hùng Huyện Đoan Hùng Mức độ 1

68. Trường THCS Supe Huyện Lâm Thao Mức độ 1

69. Trường THCS Thanh Hà Huyện Thanh Ba Mức độ 2

70. Trường THCS Đỗ Sơn Huyện Thanh Ba Mức độ 1

71. Trường THCS Khải Xuân Huyện Thanh Ba Mức độ 1

72. Trường THCS Đào Xá Huyện Thanh Thủy Mức độ 1

73. Trường THCS Sơn Thủy Huyện Thanh Thủy Mức độ 1

74. Trường THCS Đồng Luận Huyện Thanh Thủy Mức độ 2

75. Trường THCS Văn Lương Huyện Tam Nông Mức độ 2

76. Trường THCS Hiền Quan Huyện Tam Nông Mức độ 1

77. Trường THCS Hưng Hóa Huyện Tam Nông Mức độ 1

78. Trường THCS Thanh Uyên Huyện Tam Nông Mức độ 1

79. Trường THCS Tề Lễ Huyện Tam Nông Mức độ 1

80. Trường THCS Thọ Văn Huyện Tam Nông Mức độ 1



STT Tên trường Địa chỉ Chuẩn Quốc gia

81. Trường THCS Hương Nộn Huyện Tam Nông Mức độ 1

82. Trường THCS Dị Nậu Huyện Tam Nông Mức độ 1

83. Trường THCS Cổ Tiết Huyện Tam Nông Mức độ 1

84. Trường TH&THCS Phương Viên Huyện Hạ Hòa Mức độ 1

85. Trường THCS Chuế Lưu Huyện Hạ Hòa Mức độ 1

86. Trường THCS Hạ Hòa Huyện Hạ Hòa Mức độ 1

87. Trường THCS Thạch Kiệt Huyện Tân Sơn Mức độ 1

88. Trường THCS Đông Cửu Huyện Thanh Sơn Mức độ 1

89. Trường PT DTNT THCS Thanh Sơn Huyện Thanh Sơn Mức độ 2

90. Trường THCS Ngọc Đồng Huyện Yên Lập Mức độ 1

91. Trường THCS Yến Mao Huyện Thanh Thủy Mức độ 1

92. Trường THCS Trị Quận Huyện Phù Ninh Mức độ 1

93. Trường THCS Phượng Lâu Thành phố Việt Trì Mức độ 1

94. Trường THCS Tiên Cát Thành phố Việt Trì Mức độ 1

95. Trường THCS Trưng Vương Thành phố Việt Trì Mức độ 2

96. Trường THPT Hùng Vương Thị xã Phú Thọ Mức độ 1

97. Trường THPT Hạ Hòa Huyện Hạ Hòa Mức độ 1

98. Trường THPT Thanh Ba Huyện Thanh Ba Mức độ 1

99. Trường THPT Lương Sơn Huyện Yên Lập Mức độ 1

100. Trường THPT Yển Khê Huyện Thanh Ba Mức độ 1

101. Trường THPT Phong Châu Huyện Lâm Thao Mức độ 1


